
Sẵn sàng chinh phục ước mơ 

 

Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

 

 

 

Họ và tên : …………………   

Lớp: 4 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 10 

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Điền vào chỗ chấm:   giờ = ……  phút. 

        A.  20                   B.  30                      C.   35                            D.  25 

Câu 2. Điền vào chỗ chấm:  8 phút 36 giây  = …….…..giây. 

A. 589            B. 299           C. 516              D. 219  
B.  

Câu 3. Số tròn chục thích hợp để điển vào chỗ chấm  58 < … < 70  là: 

A.   69   B.   50  C.   60   D.   59 
 

Câu 4. Giá trị của biểu thức 144 056  ×  m nếu m = 5 là: 

      A. 520 270       B. 720 280      C. 710 280          D. 720 290 
 

Câu 5. Chu vi hình vuông có cạnh 9cm là: 

      A.  18cm   B.   81cm  C.   36cm   D. 63cm   
 

Câu 6. Trung bình cộng của các số: 23, 29, 35, 41, 47 là : 

A. 29 B. 35 C. 41  D. 30 
B.  

Câu 7. Tổng của hai số là 2018, hiệu của chúng cũng bằng 2018. Hai số đó là : 

A. 2000 và 18        B. 1018 và 1000    C. 0 và 2018        D. Không tính được 
 

Câu 8. Bố hơn con 32 tuổi. Trước đây 3 năm, tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi. Tuổi 

của con hiện nay là: 

A. 8 tuổi   B. 16 tuổi  C. 11 tuổi   D. 5 tuổi 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính:  

43609 × 2 

…………………                                            

………………… 

………………… 

50716 × 5              

………………… 

…………………                                            

…………………                

902428 × 7 

………………… 

…………………                                            

………………… 

Bài 2. Tìm x:  

      x : 7 = 112185 

………………………                                      

……………………… 

………………………                                            

    2465 –   x = 345 × 3   

………………………                                          

……………………… 

………………………                                          

           x : 8 = 12231 

…………………………                                           

………………………… 

…………………………                                          

Bài 3. Tổ Một có 3 xe, mỗi xe chở 2450kg gạo. Tổ Hai có 5 xe, mỗi xe chở 2550kg gạo. Hỏi 

cả hai tổ chở được bao nhiêu tạ gạo? 

Bài giải 

..................................................………………………………………………… 

...............................................…………………………………………………… 

........................................................…………………………………………….. 

…..............................................………………………………………………… 

...................................................………………………………………………… 

..............................................…………………………………….……………… 

................................................…………………………………………………… 

................................................…………………………………………………… 

................................................…………………………………………………… 

Bài 4. Tổng của hai số là 534. Nếu thêm 75 đơn vị vào số lớn và giữ nguyên số bé thì hiệu hai 

số đó là 121. Tìm số bé. 

Bài giải 

.................................................………………………………………………… 

...................................................………………………………………………… 

...................................................………………………………………………… 

.................................................………………..……..………………………… 

.....................................................……………………………………………… 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

 PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C C B C B C A 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính:  

43 609 × 2 

= 87 218  

50 716 × 5  

=  253 580              

902 428 × 7 

= 6 316 996 

Bài 2. Tìm x:  

      x : 7 = 112 185 

      x = 112 185 × 7 

     x  = 785 295 

  

    2465 –   x = 345 × 3   

    2465 –   x = 1035 

    x = 2465 –  1035 

     x = 1430 

           x : 8 = 12 231 

           x = 12 231 × 8 

x = 97 848 

Bài 3. Tổ Một có 3 xe, mỗi xe chở 2450kg gạo. Tổ Hai có 5 xe, mỗi xe chở 2550kg gạo. Hỏi 

cả hai tổ chở được bao nhiêu tạ gạo? 

Bài giải 

3 xe chở được tất cả số tạ gạo là: 2450 × 3 = 7350 (tạ) 

5 xe chở được tất cả số tạ gạo là: 2550 × 5 = 12 750 (tạ) 

Cả hai tổ chở được số tạ gạo là: 

7350 + 12 750 = 20 100 (tạ) 

Đáp số: 20 100 tạ gạo 

Bài 4. Tổng của hai số là 534. Nếu thêm 75 đơn vị vào số lớn và giữ nguyên số bé thì hiệu hai 

số đó là 121. Tìm số bé. 

Khi thêm 75 đơn vị vào số lớn thì hiệu giữa số lớn và số bé tăng lên 75 đơn vị. 

Hiệu giữa 2 số ban đầu là: 121 – 75 = 46 

Số bé là: (534 – 46) : 2 = 244 

Đáp số: 244 
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